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Mã đề 701
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?
	A. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.		B. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.
	C. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.	D. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
Câu 2. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
	A. Sử dụng kích điện.					B. Khai thác trong mùa sinh sản.
	C. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.	D. Sử dụng thuốc nổ.
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?
	A. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.
	B. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.
	C. Bảo vệ môi trường.
	D. Nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 4. Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?
	A. Thức ăn giàu vitamin	B. Thức ăn giàu chất béo
	C. Thức ăn giàu chất khoáng	D. Thức ăn giàu chất đạm
Câu 5. Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
	A. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
	B. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
	C. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
	D. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
Câu 6. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
	A. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	B. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	C. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
	D. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Câu 7. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc?
	A. 4	B. 2	C. 1	D. 3
Câu 8. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
	A. Làm sạch môi trường sống xung quanh
	B. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
	C. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
	D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
Câu 9. Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?
	A. Thịt cá.	B. Mỡ cá.	C. Xương cá.	D. Da cá.
Câu 10. Khi úm gà con, cần bỏ quây để gà đi lại tự do vào thời gian nào là phù hợp nhất?
	A. Sau từ 3 đến 4 tuần tuổi.	B. Sau từ 1 đến 2 tuần tuổi.
	C. Sau từ 2 đến 3 tuần tuổi.	D. Sau khoảng 8 tuần tuổi.
Câu 11. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
	A. do vi khuẩn và virus.               B. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.
	C. do thời tiết không phù hợp.     D. do chuồng trại không phù hợp.
Câu 12. Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
	A. 6 nguyên nhân chính.	B. 3 nguyên nhân chính.
	C. 5 nguyên nhân chính.	D. 4 nguyên nhân chính.
Câu 13. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà, đâu không phải nguyên tắc cần tuân thủ ?
1. Sử dụng thuốc phù hợp cho mỗi loại bệnh.
2. Cần cho gà dùng thuốc càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay khi có dấu hiệu của bệnh.
3. Khi thấy gà có dấu hiệu khỏi bệnh thì ngừng cho gà sử dụng thuốc.
4. Dùng liều tấn công vào ngày đầu tiên (gấp 1,5 liều điều trị) và dùng liều điều trị vào các ngày tiếp theo.
5. Cần tính lượng thuốc theo liều/gam thể trọng của gà, chia lượng thuốc trong ngày thành hai lần để đảm bảo hiệu quả của thuốc.
6. Dùng liên tục từ 3 ngày đến 5 ngày.
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 6
Câu 14. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
	A. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống
	B. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt
	C. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh
	D. Màu lông của gà không thay đổi
Câu 15. Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do
	A. vi khuẩn.	B. suy dinh dưỡng.
	C. môi trường nóng hay lạnh quá.	D. virus.
Câu 16. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng khi nào là phù hợp nhất?
	A. Sau khi nuôi được 3 tháng.	B. Sau khi nuôi được 1 tháng.
	C. Sau khi nuôi được 2 tháng.	D. Sau mỗi lứa gà.
Câu 17. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
	A. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.	B. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.
	C. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.				D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
Câu 18. Đâu không phải biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tính chất huỷ diệt.
5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.
6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.
	A. 3	B. 6	C. 1	D. 2
Câu 19. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh giun, sán.	B. Bệnh ve, rận.	C. Bệnh cảm lạnh.    D. Bệnh gà rù.
Câu 20. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây chính xác nhất?
	A. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.             B. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
	C. Bán ngay khi có thể.                              D. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày cách cho ăn phù hợp với từng giai đoạn của gà.
Câu 2: (2 điểm) Có những nguyên nhân chính nào gây bệnh cho vật nuôi? Nêu nguyên tắc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
Câu 3: (1,5 điểm) Khi xây dựng chuồng nuôi gà cần đáp ững những yêu cầu nào?
------ HẾT ------
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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Khi úm gà con, cần bỏ quây để gà đi lại tự do vào thời gian nào là phù hợp nhất?
	A. Sau từ 2 đến 3 tuần tuổi.	B. Sau từ 1 đến 2 tuần tuổi.
	C. Sau khoảng 8 tuần tuổi.	D. Sau từ 3 đến 4 tuần tuổi.
Câu 2. Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?
	A. Thức ăn giàu chất đạm	B. Thức ăn giàu vitamin
	C. Thức ăn giàu chất khoáng	D. Thức ăn giàu chất béo
Câu 3. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
	A. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống
	B. Màu lông của gà không thay đổi
	C. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt
	D. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh
Câu 4. Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
	A. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
	B. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
	C. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
	D. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
Câu 5. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây chính xác nhất?
	A. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.	B. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.
	C. Bán ngay khi có thể.	D. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.
Câu 6. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà, đâu không phải nguyên tắc cần tuân thủ ?
1. Sử dụng thuốc phù hợp cho mỗi loại bệnh.
2. Cần cho gà dùng thuốc càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay khi có dấu hiệu của bệnh.
3. Khi thấy gà có dấu hiệu khỏi bệnh thì ngừng cho gà sử dụng thuốc.
4. Dùng liều tấn công vào ngày đầu tiên (gấp 1,5 liều điều trị) và dùng liều điều trị vào các ngày tiếp theo.
5. Cần tính lượng thuốc theo liều/gam thể trọng của gà, chia lượng thuốc trong ngày thành hai lần để đảm bảo hiệu quả của thuốc.
6. Dùng liên tục từ 3 ngày đến 5 ngày.
	A. 4	B. 2	C. 3	D. 6
Câu 7. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?
	A. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.	B. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
	C. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.		D. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.
Câu 8. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
	A. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.	B. do thời tiết không phù hợp.
	C. do chuồng trại không phù hợp.	D. do vi khuẩn và virus.
Câu 9. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
	A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	B. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
	C. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	D. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Câu 10. Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
	A. 6 nguyên nhân chính.	B. 3 nguyên nhân chính.
	C. 5 nguyên nhân chính.	D. 4 nguyên nhân chính.
Câu 11. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng khi nào là phù hợp nhất?
	A. Sau khi nuôi được 1 tháng.	B. Sau khi nuôi được 2 tháng.
	C. Sau mỗi lứa gà.	D. Sau khi nuôi được 3 tháng.
Câu 12. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 13. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
	A. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
	B. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
	C. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
	D. Làm sạch môi trường sống xung quanh
Câu 14. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh gà rù.	B. Bệnh giun, sán.	C. Bệnh cảm lạnh.	D. Bệnh ve, rận.
Câu 15. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?
	A. Nâng cao năng suất chăn nuôi.				B. Bảo vệ môi trường.
	C. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.	D. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.
Câu 16. Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do
	A. môi trường nóng hay lạnh quá.	B. vi khuẩn.
	C. suy dinh dưỡng.	D. virus.
Câu 17. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
	A. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.	B. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.
	C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.				D. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.
Câu 18. Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?
	A. Da cá.	B. Xương cá.	C. Mỡ cá.	D. Thịt cá.
Câu 19. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
	A. Sử dụng kích điện.					B. Sử dụng thuốc nổ.
	C. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.	D. Khai thác trong mùa sinh sản.
Câu 20. Đâu không phải biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tính chất huỷ diệt.
5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.
6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.
	A. 3	B. 2	C. 6	D. 1
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày cách cho ăn phù hợp với từng giai đoạn của gà.
Câu 2: (2 điểm) Có những nguyên nhân chính nào gây bệnh cho vật nuôi? Nêu nguyên tắc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
Câu 3: (1,5 điểm) Khi xây dựng chuồng nuôi gà cần đáp ững những yêu cầu nào?

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?
	A. Bảo vệ môi trường.		     B. Nâng cao năng suất chăn nuôi.
	C. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.	     D. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.
Câu 2. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
	A. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.	B. Sử dụng kích điện.
	C. Khai thác trong mùa sinh sản.			D. Sử dụng thuốc nổ.
Câu 3. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc?
	A. 4	B. 2	C. 1	D. 3
Câu 4. Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
	A. 3 nguyên nhân chính.	B. 4 nguyên nhân chính.
	C. 5 nguyên nhân chính.	D. 6 nguyên nhân chính.
Câu 5. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà, đâu không phải nguyên tắc cần tuân thủ ?
1. Sử dụng thuốc phù hợp cho mỗi loại bệnh.
2. Cần cho gà dùng thuốc càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay khi có dấu hiệu của bệnh.
3. Khi thấy gà có dấu hiệu khỏi bệnh thì ngừng cho gà sử dụng thuốc.
4. Dùng liều tấn công vào ngày đầu tiên (gấp 1,5 liều điều trị) và dùng liều điều trị vào các ngày tiếp theo.
5. Cần tính lượng thuốc theo liều/gam thể trọng của gà, chia lượng thuốc trong ngày thành hai lần để đảm bảo hiệu quả của thuốc.
6. Dùng liên tục từ 3 ngày đến 5 ngày.
	A. 2	B. 6	C. 4	D. 3
Câu 6. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
	A. do thời tiết không phù hợp.	B. do vi khuẩn và virus.
	C. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.	D. do chuồng trại không phù hợp.
Câu 7. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
	A. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống
	B. Màu lông của gà không thay đổi
	C. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh
	D. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt
Câu 8. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?
	A. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.	B. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.
	C. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.		D. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.
Câu 9. Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do
	A. vi khuẩn.	B. môi trường nóng hay lạnh quá.
	C. suy dinh dưỡng.	D. virus.
Câu 10. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
	A. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
	B. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	C. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	D. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Câu 11. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng khi nào là phù hợp nhất?
	A. Sau khi nuôi được 1 tháng.	B. Sau khi nuôi được 2 tháng.
	C. Sau mỗi lứa gà.	D. Sau khi nuôi được 3 tháng.
Câu 12. Khi úm gà con, cần bỏ quây để gà đi lại tự do vào thời gian nào là phù hợp nhất?
	A. Sau từ 3 đến 4 tuần tuổi.	B. Sau từ 2 đến 3 tuần tuổi.
	C. Sau từ 1 đến 2 tuần tuổi.	D. Sau khoảng 8 tuần tuổi.
Câu 13. Đâu không phải biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tính chất huỷ diệt.
5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.
6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.
	A. 3	B. 1	C. 6	D. 2
Câu 14. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
	A. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
	B. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
	C. Làm sạch môi trường sống xung quanh
	D. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
Câu 15. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây chính xác nhất?
	A. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.	B. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.
	C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.	D. Bán ngay khi có thể.
Câu 16. Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?
	A. Thức ăn giàu chất đạm	B. Thức ăn giàu vitamin
	C. Thức ăn giàu chất khoáng	D. Thức ăn giàu chất béo
Câu 17. Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
	A. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
	B. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
	C. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
	D. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 18. Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?
	A. Thịt cá.	B. Xương cá.	C. Mỡ cá.	D. Da cá.
Câu 19. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh giun, sán.	B. Bệnh gà rù.	C. Bệnh ve, rận.    D. Bệnh cảm lạnh.
Câu 20. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
	A. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.
	B. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.
	C. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.
	D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày cách cho ăn phù hợp với từng giai đoạn của gà.
Câu 2: (2 điểm) Có những nguyên nhân chính nào gây bệnh cho vật nuôi? Nêu nguyên tắc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
Câu 3: (1,5 điểm) Khi xây dựng chuồng nuôi gà cần đáp ững những yêu cầu nào?
------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?
	A. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.	B. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
	C. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.		D. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.
Câu 2. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
	A. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.	B. do vi khuẩn và virus.
	C. do thời tiết không phù hợp.	D. do chuồng trại không phù hợp.
Câu 3. Đâu không phải biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tính chất huỷ diệt.
5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.
6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.
	A. 6	B. 2	C. 1	D. 3
Câu 4. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc?
	A. 1	B. 2	C. 4	D. 3
Câu 5. Khi úm gà con, cần bỏ quây để gà đi lại tự do vào thời gian nào là phù hợp nhất?
	A. Sau từ 3 đến 4 tuần tuổi.	B. Sau khoảng 8 tuần tuổi.
	C. Sau từ 2 đến 3 tuần tuổi.	D. Sau từ 1 đến 2 tuần tuổi.
Câu 6. Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?
	A. Thức ăn giàu vitamin	B. Thức ăn giàu chất đạm
	C. Thức ăn giàu chất khoáng	D. Thức ăn giàu chất béo
Câu 7. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
	A. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.	B. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
	C. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.				D. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.
Câu 8. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng khi nào là phù hợp nhất?
	A. Sau khi nuôi được 1 tháng.	B. Sau khi nuôi được 2 tháng.
	C. Sau khi nuôi được 3 tháng.	D. Sau mỗi lứa gà.
Câu 9. Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
	A. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
	B. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
	C. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
	D. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?
	A. Nâng cao năng suất chăn nuôi.     B. Bảo vệ môi trường.
	C. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.	        D. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.
Câu 11. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
	A. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
	B. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	C. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	D. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Câu 12. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
	A. Làm sạch môi trường sống xung quanh
	B. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
	C. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
	D. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
Câu 13. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà, đâu không phải nguyên tắc cần tuân thủ ?
1. Sử dụng thuốc phù hợp cho mỗi loại bệnh.
2. Cần cho gà dùng thuốc càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay khi có dấu hiệu của bệnh.
3. Khi thấy gà có dấu hiệu khỏi bệnh thì ngừng cho gà sử dụng thuốc.
4. Dùng liều tấn công vào ngày đầu tiên (gấp 1,5 liều điều trị) và dùng liều điều trị vào các ngày tiếp theo.
5. Cần tính lượng thuốc theo liều/gam thể trọng của gà, chia lượng thuốc trong ngày thành hai lần để đảm bảo hiệu quả của thuốc.
6. Dùng liên tục từ 3 ngày đến 5 ngày.
	A. 4	B. 6	C. 3	D. 2
Câu 14. Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?
	A. Thịt cá.	B. Xương cá.	C. Mỡ cá.	D. Da cá.
Câu 15. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh cảm lạnh.	B. Bệnh ve, rận.	C. Bệnh giun, sán.	D. Bệnh gà rù.
Câu 16. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây chính xác nhất?
	A. Bán ngay khi có thể.	B. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.
	C. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.	D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
Câu 17. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
	A. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.	B. Sử dụng kích điện.
	C. Khai thác trong mùa sinh sản.			D. Sử dụng thuốc nổ.
Câu 18. Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
	A. 3 nguyên nhân chính.	B. 6 nguyên nhân chính.
	C. 4 nguyên nhân chính.	D. 5 nguyên nhân chính.
Câu 19. Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do
	A. môi trường nóng hay lạnh quá.	B. vi khuẩn.
	C. suy dinh dưỡng.	D. virus.
Câu 20. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
	A. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống
	B. Màu lông của gà không thay đổi
	C. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh
	D. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày cách cho ăn phù hợp với từng giai đoạn của gà.
Câu 2: (2 điểm) Có những nguyên nhân chính nào gây bệnh cho vật nuôi? Nêu nguyên tắc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
Câu 3: (1,5 điểm) Khi xây dựng chuồng nuôi gà cần đáp ững những yêu cầu nào?

------ HẾT ------
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Câu 1. Trong chăn nuôi gà thịt, việc thay lớp độn chuồng và làm tổng vệ sinh nền chuồng khi nào là phù hợp nhất?
	A. Sau khi nuôi được 1 tháng.	B. Sau khi nuôi được 2 tháng.
	C. Sau khi nuôi được 3 tháng.	D. Sau mỗi lứa gà.
Câu 2. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?
	A. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.
	B. Nâng cao năng suất chăn nuôi.
	C. Bảo vệ môi trường.
	D. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.
Câu 4. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
	A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
	B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
	C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
	D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
Câu 5. Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?
	A. Thức ăn giàu chất đạm	B. Thức ăn giàu chất béo
	C. Thức ăn giàu chất khoáng	D. Thức ăn giàu vitamin
Câu 6. Đâu không phải biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.
2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.
3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.
4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tính chất huỷ diệt.
5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.
6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 6
Câu 7. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
	A. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
	B. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
	C. Làm sạch môi trường sống xung quanh
	D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
Câu 8. Khi úm gà con, cần bỏ quây để gà đi lại tự do vào thời gian nào là phù hợp nhất?
	A. Sau từ 1 đến 2 tuần tuổi.	B. Sau từ 2 đến 3 tuần tuổi.
	C. Sau từ 3 đến 4 tuần tuổi.	D. Sau khoảng 8 tuần tuổi.
Câu 9. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?
	A. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống	B. Màu lông của gà không thay đổi
	C. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh		D. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt
Câu 10. Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây chính xác nhất?
	A. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.	B. Bán ngay khi có thể.
	C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.	D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
Câu 11. Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
	A. do thời tiết không phù hợp.	B. do vi khuẩn và virus.
	C. do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.	D. do chuồng trại không phù hợp.
Câu 12. Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?
	A. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.	B. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.
	C. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.			D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.
Câu 13. Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?
	A. Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp.
	B. Xác định được phương pháp nuôi dưỡng phù hợp.
	C. Xác định được phương pháp chăm sóc phù hợp.
	D. Xác định được phương pháp nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 14. Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do
	A. vi khuẩn.	B. virus.
	C. suy dinh dưỡng.	D. môi trường nóng hay lạnh quá.
Câu 15. Khi dùng thuốc để trị bệnh cho gà, đâu không phải nguyên tắc cần tuân thủ ?
1. Sử dụng thuốc phù hợp cho mỗi loại bệnh.
2. Cần cho gà dùng thuốc càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay khi có dấu hiệu của bệnh.
3. Khi thấy gà có dấu hiệu khỏi bệnh thì ngừng cho gà sử dụng thuốc.
4. Dùng liều tấn công vào ngày đầu tiên (gấp 1,5 liều điều trị) và dùng liều điều trị vào các ngày tiếp theo.
5. Cần tính lượng thuốc theo liều/gam thể trọng của gà, chia lượng thuốc trong ngày thành hai lần để đảm bảo hiệu quả của thuốc.
6. Dùng liên tục từ 3 ngày đến 5 ngày.
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 6
Câu 16. Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
	A. 3 nguyên nhân chính.	B. 4 nguyên nhân chính.
	C. 5 nguyên nhân chính.	D. 6 nguyên nhân chính.
Câu 17. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh giun, sán.	B. Bệnh cảm lạnh.	C. Bệnh gà rù.	D. Bệnh ve, rận.
Câu 18. Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?
	A. Xương cá.	B. Thịt cá.	C. Da cá.	D. Mỡ cá.
Câu 19. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
	A. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.		B. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.
	C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.			D. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.
Câu 20. Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
	A. Sử dụng thuốc nổ.				B. Sử dụng kích điện.
	C. Khai thác trong mùa sinh sản.		D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày cách cho ăn phù hợp với từng giai đoạn của gà.
Câu 2: (2 điểm) Có những nguyên nhân chính nào gây bệnh cho vật nuôi? Nêu nguyên tắc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
Câu 3: (1,5 điểm) Khi xây dựng chuồng nuôi gà cần đáp ững những yêu cầu nào?
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1. Trắc nghiệm
ĐỀ 701
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	D


ĐỀ 702
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	D
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	D
	D
	D
	A
	C
	A


ĐỀ 703
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	A
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	B
	B


ĐỀ 704
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	B
	B
	D
	D
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	A


ĐỀ 705
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	A
	D


1. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Cho ăn thức ăn phù hợp với tuổi của gà, nên sử dụng máng phù hợp cho gà ăn nhằm đảm bảo vệ sinh và giúp tiết kiệm thức ăn. Cho uống nước đầy đủ.
· Gà dưới một tháng tuổi: thức ăn giàu đạm, cho ăn tự do, thức ăn luôn có trong máng để gà ăn liên tục.
· - Từ 1-3 tháng tuổi: cho ăn từ 3-4 lần/ngày, mỗi lần cách nhau khoảng 3-4 giờ.
· - Gà trên 3 tháng tuổi: cho ăn tự do để gà lớn nhanh, chóng được xuất chuồng
	1,5 điểm

	Câu 2
	4 nguyên nhân chính:
· Do vi sinh vật gây bệnh
· Do động vật kí sinh
· Do môi trường sống không thuận lợi
· Do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng
Phòng, trị bệnh cho vật nuôi đảm bảo nguyên tắc:
· Chăm sóc chu đáo cho từng loại vật nuôi. 
· Tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin 
· Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
· Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
· Cách li vật nuôi khỏe mạnh với vật nuôi bị bệnh và các nguồn lây nhiễm khác
	1 điểm




1 điểm

	Câu 3 
	· Làm ở nơi cao ráo, tránh ngập nước vào mùa đông
· Chọn hướng thích hợp để tránh gió lùa và ánh nắng trực tiếp
· Chuồng đảm bảo mát về mùa đôgn, ấm về mùa hè
· Nền lát gạch hoặc xi măng, lót thêm một lớp độn chuồng. Tường xây cao, phía trên làm bằng lưới.
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Bùi Thị Quỳnh
	TTCM duyệt




Đinh Thị Như Quỳnh
	Ban giám hiệu duyệt




Dương Quang Đình 




